
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Đội 10, Thôn Hạ, Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

13/01/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TUẤN HƯNG

0109493699

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

2. Tái chế phế liệu 3830

3. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

4. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

5. Hoàn thiện sản phẩm dệt

Chi tiết: 
- Tẩy hoặc nhuộm vải dệt, sợi, sản phẩm dệt bao gồm cả quần 
áo;
- Hồ vải, nhuộm, hấp, làm co, chống co, ngâm kiềm vải, sản 
phẩm dệt bao gồm cả quần áo;
- Tẩy quần áo bò;
- Xếp nếp và các công việc tương tự trên sản phẩm dệt;
- Làm chống thấm nước, tạo lớp phủ, cao su hoá hoặc ngâm 
vải;
- In lụa trên trang phục và sản phẩm dệt.

1313(Chính)

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn thảm treo tường, thảm trải sàn

4641

7. Sản xuất sợi 1311

8. Sản xuất vải dệt thoi 1312

9. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

10. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

11. Sản xuất sợi nhân tạo 2030

12. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG MẠI TUẤN HƯNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUAN HUNG PRODUCTION AND 
DEVELOPMENT TRADE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TUAN HUNG PRO CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0948335588
Email:

Fax:
Website:
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13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác 
sử dụng trong nông nghiệp
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) 
- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt 
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại 

4669

14. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, 
may, da giày

4659

16. Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da 9523

17. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

18. Cho thuê xe có động cơ 7710

19. Bốc xếp hàng hóa 5224

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu -Thực 
hiện hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển 
khẩu hàng hóa

5229

21. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

22. Chăn nuôi gia cầm 0146

23. Chăn nuôi khác 0149

24. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

25. Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 2826

26. In ấn 1811

27. Dịch vụ liên quan đến in 1812

28. Sản xuất thảm, chăn, đệm
Chi tiết: Sản xuất thảm tấm, thảm lau chân

1393

29. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

30. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

31. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

32. Sản xuất giày, dép 1520

33. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

34. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn
Chi tiết: Chăn nuôi lợn

0145

35. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò
Chi tiết: Chăn nuôi trâu, bò

0141

36. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4610
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9.000.000.000 VNĐ

37. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Xây dựng các công 
trình dân dụng và công trình công nghiệp;

4299

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh 
doanh
 (Trừ hoạt động đấu giá tài sản)

8299

39. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

40. Thu gom rác thải không độc hại 3811

41. Thu gom rác thải độc hại 3812

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       111869405
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 10, Thôn Hạ, Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Đội 10, Thôn Hạ, Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ HẢI HÀ Nam

20/12/1984 Kinh Việt Nam

10/10/2013 Công an Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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